
Stt 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái     668.000       782.000       858.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái     833.000       979.000     1.077.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái  1.445.000     1.715.000     1.894.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái  1.419.000     1.683.000     1.859.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái  1.950.000     2.320.000     2.567.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái  1.950.000     2.320.000     2.567.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái  1.950.000     2.320.000     2.567.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái  2.875.000     3.430.000     3.800.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái  2.955.000     3.526.000     3.906.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái  3.269.000     3.903.000     4.325.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái  4.061.000     4.853.000     5.381.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái  4.411.000     5.273.000     5.848.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái  4.211.000     5.033.000     5.581.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái  4.935.000     5.902.000     6.547.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái  8.664.000   10.377.000   11.519.000 

1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái     701.000       821.000       901.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái     875.000     1.028.000     1.131.000 

INOX 304

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

INOX 304

HOTLINE : 0983 898 192 & 0975 63 62 63

BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ CỨU HỎA INOX 304

 VỎ TỦ CỨU HỎA TRONG NHÀ 

 VỎ TỦ CỨU HỎA NGOÀI TRỜI 



3 H410xW500xD180 410 500 180 cái  1.517.000     1.801.000     1.989.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái  1.490.000     1.767.000     1.952.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái  2.048.000     2.436.000     2.695.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái  2.048.000     2.436.000     2.695.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái  2.048.000     2.436.000     2.695.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái  3.019.000     3.602.000     3.990.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái  3.103.000     3.702.000     4.101.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái  3.432.000     4.098.000     4.541.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái  4.264.000     5.096.000     5.650.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái  4.632.000     5.537.000     6.140.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái  4.422.000     5.285.000     5.860.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái  5.182.000     6.197.000     6.874.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái  9.097.000   10.896.000   12.095.000 

* Ghi chú:

-Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HADRA đều được bảo hành 12 - 36tháng.


